ĐỀ 3
     Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Đức tính giản dị, thanh bạch của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trước hết trong lối ăn, mặc, ở của Người. Đã là người Việt Nam, hẳn không ai là không biết hay nghe kể về cuộc sống giản dị của Bác. Mấy chục năm xa cách quê hương, trở về, Người vẫn yêu thích những món ăn mang đậm quê nhà như cá kho, cà muối…Kể cả khi hòa bình, về Hà Nội, Người ăn uống vẫn rất thanh đạm. Sau khi xong bữa, Người luôn tự tay thu dọn bát đũa gọn gàng để người phục vụ chỉ việc mang đi. Quần áo Người mặc thường ngày cũng chỉ là bộ bà ba màu nâu với đôi dép cao su, khi tiếp khách hay đến những sự kiện quan trọng cũng chỉ bộ kaki với đôi giày vải. Lúc ở chiến khu, Người sống chung với cán bộ, nhân viên, cùng ăn ở, sinh hoạt như mọi người. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Người cùng Trung ương Đảng trở về Hà Nội…
                                                                       (Theo Thu Hạnh/TTXVN)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính và nội dung đoạn trích trên là gì?
Câu 2. Đoạn trích trên gợi nhớ đến tác phẩm nào em đã được học trong chương trình Ngữ văn 7?
Câu 3. Xác định trạng ngữ trong các câu sau và cho biết công dụng của trạng ngữ vừa tìm được. 
 “Lúc ở chiến khu, Người sống chung với cán bộ, nhân viên, cùng ăn ở, sinh hoạt như mọi người. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Người cùng Trung ương Đảng trở về Hà Nội…”
Câu 4. Qua đoạn trích em có suy nghĩ và học tập được gì về đức tính giản dị của Bác trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong lời nói, bài viết.
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Câu 1
	- Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
- Nội dung: Sự giản dị, thanh bạch của Bác không thay đổi ăn vẫn đạm bạc, gọn gàng, mặc giản dị áo ka ki, dép cao su, đôi giày vải. Sinh hoạt của người cũng hết sức giản dị, sống hòa đồng cùng mọi người.

	Câu 2
	- Gợi nhớ đến tác phẩm: “Đức tính giản dị của Bác Hồ” tác giả Phạm Văn Đồng.

	Câu 3

	- Trạng ngữ có trong câu 1 là: “Lúc ở chiến khu”
- > Trạng ngữ chỉ nơi chốn
- Trạng ngữ có trong câu 2 là: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ
- > Trạng ngữ chỉ thời gian

	Câu 4
	- Suy nghĩ của em về sự giản dị trong con người Bác:
+ Trong cuộc sống sinh hoạt: ăn uống đơn giản không cầu kì, vài thứ đồ dùng là đủ.
+ Trong lời nói, bài viết: mộc mạc, gần gũi, dễ hiểu...



ĐỀ 5                Đọc văn bản sau:
               NHỮNG ĐIỂM SUY NGẪM VỀ ĐOÀN KẾT
        Đoàn kết là sự hài hòa bên trong mỗi người và giữa các cá nhân trong cùng một nhóm. Tình đoàn kết được xây dựng từ thái độ vô vị lợi, ánh nhìn sẻ chia, có chung niềm hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Đoàn kết giúp cho những nhiệm vụ khó khăn trở nên dễ dàng.
 	Tính ổn định của tình đoàn kết bắt nguồn từ tinh thần bình đẳng và thống nhất.
       Sự vĩ đại của đoàn kết là ở chỗ tất cả mọi người đều được tôn trọng.
Đoàn kết mang đến tinh thần hợp tác, nâng cao lòng nhiệt tình đổi với công việc và làm cho bầu không khí trở nên ấm áp. Khi mỗi cá nhân ứng xử với nhau một cách ôn hòa, cả tập thể sẽ gắn bó bền chặt và theo đó, hiệu quả công việc cũng được nâng cao.
       Đoàn kết được giữ vững bởi việc tập trung năng lượng, chấp nhận và trân trọng giá trị của đông đảo đội ngũ những người tham gia, sự đóng góp độc đáo mà mỗi cá nhân thể hiện, sự duy trì lòng trung thành không chi đối với nhau mà còn đối với cả nhiệm vụ được giao. [...]
        Đoàn kết đưa lại cảm giác thân thuộc và nâng cao hạnh phúc cho tất cả mọi người. Việc xây dựng tình đoàn kết trên thế giới đòi hỏi mỗi cá nhân phải xem nhân loại như gia đình của mình, đồng thời tập trung vào những đường hướng và giá trị tích cực.
(Trích "Những giá trị sống cho tuổi trẻ"của Diane Tillman NXB Tổng Hợp TPHCM)
             Và thực hiện trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của ngữ liệu trên.
Câu 2. Nêu tác dụng của biện pháp điệp từ xuyên suốt văn bản.
Câu 3. Em hiểu thế nào về câu"Đoàn kết mang đến tinh thần hợp tác"? 
Câu 4. Em có đồng ý với suy ngẫm: "Đoàn kết dưa lại cảm giác thân thuộc và nâng cao hạnh phúc cho tất cả mọi người."? Vì sao? (Trình bày ngắn gọn).
DỰ KIẾN SẢN  PHẨM
	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu 1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.

	Câu 2
	Tác dụng của biện pháp điệp từ xuyên suốt văn bản: 
Từ “ Đoàn kết” lặp lại xuyên suốt văn bản nhấn mạnh chủ đề, khắc sâu ấn tượng về giá trị của "đoàn kết".

	Câu 3
	"Đoàn kết mang đến tinh thần hợp tác" có thể được hiểu:
Đoàn kết: kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung Hợp tác: cùng chung sức giúp đỡ nhau trong một công việc, một lãnh vực nào đó nhằm thực hiện một mục dích chung.
Nhằm thực hiện một mục đích chung (tốt đẹp), người ta sẵn sàng kết thành một khối thống nhất để cùng hợp tác, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.

	Câu 4
	Ý kiến bản thân về ý nghĩa câu: "Đoàn kết đưa lại cảm giác thân thuộc và nâng cao hạnh phúc cho tất cả mọi người”.
Lựa chọn  đồng ý:
+ Nhằm thực hiện một mục đích chung (tốt đẹp), người ta sẵn sàng kết thành một khối thống nhất đề cùng hợp tác, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
+ Khi mỗi thành viên của tập thể được tôn trọng, tin tưởng, khuyến khích, họ sẽ tận hiến sức lực, tài năng cho công việc;
Họ cảm nhận được tổ chức, đoàn thể, đồng đội, đồng chí như một gia đình hạnh phúc, như là anh em hòa thuận; ...
 Đồng ý một phần. Vì: Tuy cùng mục tiêu, lí tưởng, nhiệm vụ, nhưng mỗi người có cá tính riêng, hoàn cảnh riêng nên không phải ai, không phải lúc nào cũng cảm thấy "thân thuộc", "hạnh phúc" với đơn vị mình, đồng đội mình..



 
ĐỀ 6: 
       Đọc đoạn trích sau:
     Lối sống tối giản là lối sống cắt giảm đồ dùng trong nhà đến mức tối đa, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết nhất. Lợi ích của lối sống này không đơn thuần chỉ là lợi ích bên ngoài như không gian thoáng đãng, dọn dẹp dễ dàng… Mà nó còn mang lại lợi ích cho chúng ta. Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình về cách sống, về quan niệm hạnh phúc mà bất cứ ai cũng mong muốn […]
      Bản thân tôi từng nghĩ tích lũy càng nhiều đồ đạt là càng thể hiện được giá trị của bản thân, là càng hạnh phúc. Tôi từng là kiểu người rất thích các đồ dùng và chẳng vứt bỏ cái gì được. Không những thế lúc đó tôi còn muốn sắm thêm nhiều đồ đạc trong nhà. […]
                                            (Trích Lối sống tối giản của người Nhật, Sasaki Fumio)
             Và thực hiện trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên là gì? 
Câu 2. Phần in đậm trong đoạn trích sử dụng phép liên kết hình thức nào là chủ yếu? 
Câu 3. Nêu lợi ích của lối sống tối giản đối với mỗi người.
Câu 4. Có ý kiến cho rằng: Nhà cửa xe hơi không còn là thước đo của giới trẻ ngày nay. Ngày càng nhiều giới trẻ trên thế giới không muốn tiết kiệm tiền để sở hữu những tài sản có giá trị này. Em có đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này? Vì sao? 
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Câu 1
	- Phương thức biểu đạt chính: nghị luận

	Câu 2
	- Liên kết hình thức: phép lặp

	Câu 3
	Lí do về lợi ích của lối sống tối giản đối với mỗi người: 
- Không lãng phí vật chất
- Thanh thản về tinh thần

	Câu 4
	Có ý kiến cho rằng: Nhà cửa xe hơi không còn là thước đo của giới trẻ ngày nay. Ngày càng nhiều giới trẻ trên thế giới không muốn tiết kiệm tiền để sở hữu những tài sản có giá trị này

	
	- Đồng tình: Sống phải biết dừng lại ở mức đủ, cân bằng giữa cuộc sống vật chất và tinh thần ,…
 - Không đồng tình: Cuộc sống là phải vươn đến đỉnh cao, giá trị vật chất cũng là một thước đo sự thành công của con người, vì thế con người làm việc cố sức để đạt đến mục tiêu đó…
 - Vừa đồng tình vừa không đồng tình: Cuộc sống là phải hưởng thụ, bởi vật chất đem lại cho con người rất nhiều tiện ích, là động lực để kích thích sự phát triển cuộc sống.  Thế nhưng không thể đốt hết sức lực, thời gian chỉ vì cung phụng cho nhu cầu vật chất.


            HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN LÀM VĂN
a. Mục tiêu: Ôn luyện cho học sinh kĩ năng viết đoạn văn nghị luận. 
- Hướng dẫn HS viết đoạn văn nghị luận về các phẩm chất cần có
- Đoạn văn hoàn chỉnh của học sinh.
b. Tổ chức hoạt động: Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện cá nhân viết đoạn văn nghị luận theo quy trình các bước: định hướng- tìm ý và lập dàn ý- viết bài- đọc và sửa chữa.
 ĐỀ 1. Em hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của lối sống giản dị.
	Bước 1: Định hướng
	- Kiểu bài: Nghị luận vấn đề xã hội
- Vấn đề: Sự cần thiết của lối sống giản dị
- Hình thức: Đoạn văn
+ Lập luận chặt chẽ, thuyết phục; liên kết câu, liên kết đoạn hợp lí. 
+ Hình thức trình bày đẹp, chữ viết rõ ràng, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
+ Thể hiện được sự sáng tạo trong diễn đạt: dùng từ, viết câu, sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt, tạo nhịp điệu cho lời văn...

	Bước 2:  Tìm ý và lập dàn ý
	* Tìm ý: Trả lời các câu hỏi
(1) Vấn đề nghị luận là gì?
(2)Thế nào là sống giản dị?
(3) Lối sống giản dị biểu hiện như thế nào?
(4) Sống giản dị đem đến ý nghĩa nào ?

	
	* Lập dàn ý: Sắp xếp các ý theo trình tự hợp lí.
- Nêu vấn đề: Ý nghĩa của lối sống giản dị
- Nêu ngắn gọn khái niệm giản dị.
- Nêu biểu hiện cụ thể về ý nghĩa lối sống giản dị.
- Sống giản dị là một lối sống rất cần thiết và nên có trong cuộc sống hiện đại ngày nay
- Cốt lõi của lối sống giản dị là sự ý thức sâu sắc về mục đích và cách sống sao cho hoà đồng và thoải mái, tự nhiên để tạo thành một phong cách sống.
+ Sống giản dị người ta sẽ không chạy theo tiền tài, địa vị, luôn sống lối sống thanh sạch, hòa đồng cùng mọi người.
+ Giúp lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội, tạo nên mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống....
+  Sống giản dị cũng là biểu hiện của sự sâu sắc trong nhận thức về cuộc sống.
Khẳng định sự cần thiết để lối sống giản dị thực sự có ý nghĩa.

	Bước 3: Viết  đoạn văn
	Đoạn văn tham khảo: Ý nghĩa của lối sống giản dị
	 Với mỗi chúng ta, sống giản dị là vô cùng cần thiết. Giản dị là sống không xa hoa cầu kì, kiểu cách mà sống đơn giản phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình, môi trường xung quanh. Biểu hiện của lối sống giản được thể hiện trên nhiều phương diện từ trang phục đến cách ăn uống, sinh hoạt, lời nói, cách cư xử... Người giản dị thường chọn cho mình trang phục đơn giản nhưng vẫn gọn gàng, lịch sự, chọn nếp sống dân dã, lời nói chân thật, dễ hiểu, cách cư xử chan hòa, thân ái…  Lối sống giản dị là một trong những đức tính tốt đẹp của dân tộc, ông cha ta thường nhắc nhở con cháu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Tính giản dị rất cần thiết trong cuộc sống. Giản dị giúp ta tiết kiệm thời gian, không mất thời gian vào những việc làm vô bổ, dành thời gian vào làm những việc có ích như học tập, chơi thể thao, tham gia các hoạt động xã hội, làm việc…nhờ vậy mà thành công. Người sống giản dị dễ dàng hòa nhập với mọi người xung quanh, nhờ vậy được mọi người yêu quý, từ đó xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Giản dị khiến người ta dễ hòa nhập với mọi người, làm cho con người trở nên thân thiện với nhau và giúp ta có thêm bạn bè... góp phần làm sáng lên nhân cách của mỗi con người. Giản dị tạo nên sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn và sự nhàn nhã, thư thái trong nhịp sống. Khiến con người hòa đồng với tự nhiên, gắn bó sâu sắc với các cá nhân khác. Sống giản dị là một trong những cách để mỗi người sống thật, sống có hứng thú, có ý nghĩa. Sống giản dị giúp chúng ta hoàn thiện bản thân và tạo cho xã hội sự hòa đồng, bình đẳng, nhân ái. Ví như tấm gương Bác Hồ là tấm gương sáng ngời về sự giản dị để chúng ta noi theo. Ở Bác có sự nhất quán giữa cuộc đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống vô cùng giản dị. Sự giản dị của Bác không chỉ thể hiện ở cách ăn mặc mà thể hiện cả trong lời nói, trong quan hệ với mọi người.  Nét đẹp ấy trong con người Bác thật khiến ta cảm phục. 

	Bước 4. Kiểm tra chỉnh sửa
	Kiểm tra và chỉnh sửa theo tiêu chí



 ĐỀ 2: Viết đoạn văn cách luyện rèn để có lối sống giản dị
	Các bước
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Định hướng
	- Kiểu bài: Nghị luận vấn đề xã hội
- Vấn đề: Cách rèn luyện để có lối sống giản dị
- Hình thức: Đoạn văn
+ Lập luận chặt chẽ, thuyết phục; liên kết câu, liên kết đoạn hợp lí. 
+ Hình thức trình bày đẹp, chữ viết rõ ràng, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
+Thể hiện được sự sáng tạo trong diễn đạt: dùng từ, viết câu, sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt, tạo nhịp điệu cho lời văn...

	Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
	* Tìm ý: Trả lời các câu hỏi
(1) Vấn đề nghị luận là gì?
(2)Thế nào là sống giản dị?
(3) Làm cách nào để rèn cho mình lối sống giản dị
(4) Bài học em rút ra từ cách rèn luyện lối sống giản dị.

	
	* Lập dàn ý: Sắp xếp các ý theo trình tự hợp lí.
- Nêu vấn đề: Cách luyện rèn để có lối sống giản dị
- Nêu ngắn gọn khái niệm giản dị
- Nêu biểu hiện cụ thể cách để có được lối sống giản dị.
+  Biểu hiện của lối sống giản dị (bộc lộ ở nhiều phương diện: trang phục, ăn uống, thói quen, giao tiếp, nói năng, phong cách làm việc...)
+ Trang phục phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, gọn gàng và tiện dụng, tránh cầu kì, loè loẹt.
+ Cách ứng xử lịch sự, đúng mực; cách suy nghĩ và sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, không hoa mĩ, cầu kì rắc rối...
+ Cách sinh hoạt: hòa đồng với mọi người, tự nhiên và gần gũi trong cách cư xử; không tự coi mình là người đặc biệt, khác người mà cần thấy mình bình thường như những người khác
- Nêu nhận thức và hành động
- Lối sống giản dị hoàn toàn khác với lối sống cẩu thả, lạc hậu, gò bó, khuôn mẫu; giản dị cũng không đồng nghĩa với tiết kiệm, hà tiện... giản dị phù hợp với điều kiện, với hoàn cảnh vẫn thể hiện được sự tao nhã, thanh lịch, văn hóa.
- Phê phán lối sống xa hoa, đua đòi hay giản dị một cách giả tạo.
- Để sống giản dị, con người phải trải qua sự rèn luyện, cần một năng lực sống, quyết tâm cao, cũng cần hoà mình vào cuộc sống đế sống và cảm nhận, cần loại bỏ lòng tham và bù đắp tình yêu cuộc sống. Đó là cách để tránh mọi cám dỗ, giảm áp lực tinh thần và nâng cao bản lĩnh văn hoá.
Liên hệ bản thân là học sinh:
+ Nhận thức được giản dị là một lối sống đẹp.
+ Là học sinh, mỗi chúng ta cần học tập phong cách sống giản dị, chân thành. Ở tuổi học đường, nên chú ý đến việc học tập và tu dưỡng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người và sống cởi mở, chân thành, đơn giản.
+ Khái quát lại những quan điểm, thái độ của em về vấn đề cần bàn luận, 1 lần nữa khẳng định sự cần thiết của lối sống giản dị.
Khẳng định cần thiết tạo cho mình lối sống giản dị

	Bước 3. Viết đoạn văn
	* Đoạn văn tham khảo:Cách để có được lối sống giản dị
     Với mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cần chú ý cách thể hiện lối sống giản dị sao cho đúng. Như chúng ta đã biết, giản dị là sống không xa hoa cầu kì, kiểu cách mà là sống đơn giản phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình, môi trường xung quanh. Biểu hiện của lối sống giản được thể hiện trên nhiều phương diện từ trang phục đến cách ăn uống, sinh hoạt, lời nói, cách cư xử... Người giản dị thường chọn cho mình trang phục đơn giản nhưng vẫn gọn gàng, lịch sự, chọn nếp sống dân dã, lời nói chân thật, dễ hiểu, cách cư xử chan hòa, thân ái. Lối sống giản dị hoàn toàn khác với lối sống cẩu thả, lạc hậu, gò bó, khuôn mẫu; giản dị cũng không đồng nghĩa với tiết kiệm, hà tiện... giản dị phù hợp với điều kiện, với hoàn cảnh vẫn thể hiện được sự tao nhã, thanh lịch, văn hóa. Nó trái với lối sống xa hoa, đua đòi hay giản dị một cách giả tạo. Để sống giản dị, con người phải trải qua sự rèn luyện, cần một năng lực sống, quyết tâm cao, cũng cần hoà mình vào cuộc sống đế sống và cảm nhận, cần loại bỏ lòng tham và bù đắp tình yêu cuộc sống. Đó là cách để tránh mọi cám dỗ, giảm áp lực tinh thần và nâng cao bản lĩnh văn hoá. Nhận thức được giản dị là một lối sống đẹp. Là học sinh, mỗi chúng ta cần học tập phong cách sống giản dị, chân thành. Ở tuổi học đường, nên chú ý đến việc học tập và tu dưỡng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người và sống cởi mở, chân thành, đơn giản để xây dựng cho mình lối sống đẹp, cũng là cách để hoàn thiện nhân cách tâm hồn.

	Bước 4. Đọc và chỉnh sửa
	Kiểm tra và chỉnh sửa theo tiêu chí



                         HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
* Hướng dẫn học bài:
- Nắm vững nội dung đã ôn luyện
- Hoàn thành viết đoạn văn
* Hướng dẫn chuẩn bị bài: Thực hành Tiếng Việt
IV. Tiêu chí kiểm tra và chỉnh sửa đoạn văn
1. KIỂM TRA VÀ CHỈNH SỬA.
- Đọc lại bài viết, kiểm tra các ý đã đầy đủ và đúng trình tự được nêu ở dàn ý chưa.
- Phát hiện sửa lỗi về viết:
+ Lỗi về ý: Thiếu ý (ý sơ sài, chưa nêu hết được những điều cần viết), ý lộn xộn (các ý không được sắp xếp theo một trình tự hợp lí), lạc ý (nêu các ý không liên quan đến nội dung bài yêu cầu), ý tản mạn (nêu các ý không tập trung vào nội dung chính của bài viết)
+ Lỗi về diễn đạt (dùng từ, viết câu), chính tả.
PHIẾU KIỂM TRA, CHỈNH SỬA BÀI VIẾT:

	        Nội dung lỗi cần sửa

	        Sửa lỗi

	Phát hiện và sửa ý và trình tự triển khai ý
	Trình tự triển khai ý
	

	
	Các ý cần bổ sung
	

	Phát hiện sửa lỗi về ý
	Thiếu ý
	

	
	Sắp xếp lại ý lộn xộn
	

	
	Sửa lại các ý lạc đề
	

	
	Sửa lại các ý tản mạn
	

	Phát hiện sửa  lỗi diễn đạt
	Lỗi dùng từ
	

	
	Lỗi viết câu
	

	Lỗi chính tả
	Lỗi chính tả
	












